	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ
---------
	Biểu mẫu 01a/BHXH-N


 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, NỘP BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
NĂM ....
1. Số phải thu trong năm
Đơn vị tính: Đồng
	Nhóm đối tượng
	Quân số bình quân
	Tổng quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH
	Số phải thu BHXH
	Số phải thu BHTN
	Tổng số phải thu BHXH, BHTN

	
	
	Lương chính
	PC chức vụ
	Phụ cấp TN nghề
	Phụ cấp TNVK
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Ốm đau <14 ngày/ tháng
	Ốm đau ≥14 ngày/ tháng
	Cộng
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=3+... + 9
	11
	12
	13=11+12
	14
	15
	16=14+15
	17= 13+16
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Tổng số tiền phải nộp bằng chữ:..........................................................

2. Giải thích truy thu:
Đơn vị tính: Đồng.
	Nhóm đối tượng
	Truy thu BHXH
	Truy thu BHTN
	Tổng cộng truy thu
	
	

	
	Khối dự toán
	Khối hạch toán
	Tổng cộng
	Khối dự toán
	Khối hạch toán
	Tổng cộng
	
	
	

	
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	NLĐ đóng
	NSD LĐ đóng
	Cộng
	
	
	
	

	1
	2
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	4=2+3
	5
	6
	7=5+6
	8=4+7
	9
	10
	11= 9+10
	12
	13
	14=12+13
	15=11+14
	16=8+15
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3. Tình hình thu, nộp trong năm:
	Nội dung
	Số tiền phải thu, nộp
	Số tiền đã nộp
	Số còn phải nộp
	Tỷ lệ nộp so với số phải nộp (%)

	
	
	Đến 31/12 (bao gồm cả nộp thừa năm trước chuyển sang)
	Nộp sau ngày 31/12
	Tổng cộng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6=2-5
	7=5/2
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	Cộng (1+2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
	
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) 
TÀI CHÍNH
	Ngày....tháng.....năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


